
BIỂU SỐ 09

STT Tên chi bộ, đảng bộ Tổng số đảng viên Ghi chú 

Tổng 60 711

I Chuyển về Đảng bộ Quân sự tỉnh 245

1 Đảng bộ Quân sự huyện Than Uyên 31

2 Đảng bộ Quân sự huyện Tân Uyên 25

3 Đảng bộ Quân sự huyện Tam Đường 32

4 Đảng bộ Quân sự thành phố Lai Châu 30

5 Đảng bộ Quân sự huyện Phong Thổ 35

6 Đảng bộ Quân sự huyện Sìn Hồ 34

7 Đảng bộ Quân sự huyện Nậm Nhùn 28

8 Đảng bộ Quân sự huyện Mường Tè 30

II Chuyển về Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường 117

1 Chi bộ Hạt kiểm lâm huyện Than Uyên 16

2 Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Tân Uyên 15

3 Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Tam Đường 16

4 Chi bộ Hạt Kiểm lâm thành phố Lai Châu 8

5 Chi bộ Hạt kiểm lâm huyện Phong Thổ 15

6 Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Sìn Hồ 11

7 Chi bộ Hạt Kiểm Lâm huyện Nậm Nhùn 13

8 Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Mường Tè 20

9 Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Than Uyên 3

III Chuyển về Đảng bộ Sở Giáo dục và  Đào tạo 58

1 Chi bộ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 58

IV Chuyển về Chi bộ Cục Thống kê tỉnh 20

1 Chi bộ Chi cục Thống kê huyện Than Uyên 4

2 Chi bộ Chi cục Thông kê thành phố Lai Châu 5

3 Chi bộ Chi cục thống kê huyện Phong Thổ 4

4 Chi bộ Chi cục Thống kê huyện Sìn Hồ 3

5 Chi bộ Chi cục Thống kê huyện Mường Tè 4

V Chuyển về Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh 43

1 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Than Uyên 6

2 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Uyên 5

3 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đường 3

4 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lai Châu 7

5 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Thổ 5

6 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sìn Hồ 6

7 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nậm Nhùn 5

8 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Tè 6

VI Chuyển về Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh 64

1 Chi bộ Toà án nhân dân huyện Than Uyên 9

2 Chi bộ Toà án nhân dân huyện Tân Uyên 9

3 Chi bộ Toà án nhân dân huyện Tam Đường 6

4 Chi bộ Toà án nhân dân thành phố Lai Châu 9

5 Chi bộ Toà án nhân dân huyện Phong Thổ 8

6 Chi bộ Toà án nhân dân huyện Sìn Hồ 7

7 Chi bộ Toà án nhân dân huyện Nậm Nhùn 7

8 Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Mường Tè 9
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STT Tên chi bộ, đảng bộ Tổng số đảng viên Ghi chú 

VII Chuyển về Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 82

1 Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Than Uyên 11

2 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Uyên 10

3 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường 10

4 Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu 12

5 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ 13

6 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ 11

7 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn 5

8 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè 10

VIII Chuyển về Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh 60

1 Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Than Uyên 9

2 Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Tân Uyên 11

3 Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Tam Đường 8

4 Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Phong Thổ 8

5 Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Sìn Hồ 7

6 Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Nậm Nhùn 8

7 Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Mường Tè 9

IX Chuyển về Đảng bộ Bưu điện tỉnh 22

1 Chi bộ Bưu điện huyện Than Uyên 4

2 Chi bộ Bưu điện huyện Tân Uyên 4

3 Chi bộ Bưu điện huyện Tam Đường 5

4 Chi bộ Bưu điện huyện Phong Thổ 3

5 Chi bộ Bưu điện huyện Nậm Nhùn 3

6 Chi bộ Bưu điện huyện Mường Tè 3
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